
STT Nhan đề / Tác giả Phân loại SỐ 

LƯỢNG

1 Bệnh học và chăm sóc truyền nhiễm thần kinh tâm thần/Hoàng Tân Dân C7,C18 1

2 Địa vật lý ứng dụng trong khảo cổ, khảo sát đê đập, địa chất công trình và môi trường ở Việt Nam/Vũ Đức 

Minh 

D2 1

3 Vi khuẩn nội sinh và tiềm năng ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp bền vững/Hoàng Hoa Long B14 1

4 Ruộng đất, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ cận - hiện đại/Nguyễn Văn Khánh D1 1

5 Tư duy thiết kê cho khởi nghiệp và lãnh đạo - Cách tiếp cận từ thung lững silicon/Muhammad Mashhood 

Alam 

D2 2

6 Di truyền học hệ thống - Ứng dụng trong y dược hiện đại/Đinh Đoàn Long B9 2

7 Chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế - Lý thuyết và các phát hiện từ phân tích định lượng/Hoàng Khắc Lịch D2 2

8 Chủ nghĩa khu vực - Những vấn đề lí luận và thực tiễn/Phạm Quang Minh D1 1

9 Chỉnh sửa hệ gen - Công nghệ đột phá của thế kỷ XXI và cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam/Phạm Xuân Hội B9,D2 3

10 Giải phẫu hệ thống/Trần Sinh Vương B10 5
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11 Giải phẫu người Tập 1: Giải phẫu học đại cương chi trên - chi dưới - đầu - mặt - cổ/Trịnh Văn Minh B10 5

12 Giải phẫu người tập 3/Trịnh Văn Minh B10 5

13 Giản yếu giải phẫu người/Phạm Đăng Diệu B10 5

14 Hóa sinh: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa/Tạ Thành Văn B12 5

15 Hóa sinh lâm sàng/Tạ Thành Văn B12 10

16 Hóa sinh y học/Tạ Thành Văn B12 5

17 Cây thuốc Việt Nam trồng hái chế biến trị bệnh ban đầu/Lê Trần Đức C29 3

18 Cây thuốc Việt Nam và những bài thuốc thường dùng/Nguyễn Viết Thân C29 4

19 Dịch chuyển trong ngành dược - Cơ hội nào cho bạn?/Trương Thanh Sơn B13 3

20 Độc chất học/Trần Thanh Nhãn B13 3

21 Độc chất học/Thái Nguyễn Hùng Thu B13 5

22 Dược học cổ truyền toàn tập/Trần Văn Kỳ C29 5



23 Dược lý dược cổ truyền/Nguyễn Mạnh Tuyển B13 3

24 Giáo trình dược lý học đại cương/Phạm Thị Vân Anh B13 4

25 Khoa học hành vi trong răng hàm mặt/Võ Trương Như Ngọc C24 1

26 Kiểm nghiệm dược phẩm/Trần Tử An B13 5

27 Marketing dược: Zero to Hero/Lê Phương Dung B13 3

28 Phương pháp tổng hợp một số nhóm thuốc chống ung thư/Nguyễn Đình Luyện B13 5

29 Vi khuẩn y học/Lê Văn Phủng B14 5

30 Vi sinh vật môi trường/Đỗ Hồng Lan Chi B14 5

31 Virus y học/Cao Minh Nga B14 5

32 Chẩn đoán hình ảnh cộng hưởng từ toàn thân/Phạm Minh Thông B16 5

33 Giáo trình kỹ năng giao tiếp dành cho cán bộ y tế/Nguyễn Văn Hiến B3 3

34 Giáo trình kỹ năng y khoa/Nguyễn Đức Hinh B3 5



35 Nghiên cứu khoa học trong y học/Lưu Ngọc Hoạt B3 3

36 MIMS Pharmacy Patient Counselling Guide/Ruby D. Pascual BS Pham B13 4

37 Ung thư học đại cương/Nguyễn Bá Đức C10 5

38 Thực tập hóa sinh/Lê Đức Trình B12 3

39 Enzym và xúc tác sinh học/Nguyễn Hữu Chấn B12 2

40 Hướng dẫn thực hành điều trị: tập 1 C5 4

41 Bệnh viêm khớp/Gene G.Hunder C11 2

42 Cấp cứu sản phụ khoa/Phan Hiếu C20 1

43 Bệnh đái tháo đường/Đỗ Trung Quân C17 2

44 Đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim/Vũ Đình Hải C13 4

45 Đau tim: các bệnh tim ở phụ nữ/J.Carlson Karen C13 5

46 Thuốc tim mạch/Phạm Tử Dương C13 1



47 Phòng và chữa các chứng bệnh đau lưng/Vũ Quang Bích C18 4

48 Bài giảng sản phụ khoa: Tập 1/Dương Thị Cương C20 2

49 Chăm sóc điều dưỡng trong cộng đồng tập 2/Cookfair,Joan C30 1

50 Phẫu thuật nội soi chức năng xoang/Nguyễn Tấn Phong C19,C25 5

51 Tâm thần học/Nguyễn Việt C18 1

52 Bài giảng thần kinh/Nguyễn Chương C18 1

53 Giáo trình lịch sử đảng cộng sản Việt Nam D1 2

54 Hướng dẫn sử dụng máy vi tính một cáhc hiệu quả/Nguyễn Xuân Phong D2 2

55 Điều dưỡng nội khoa/Vũ Văn Đính C30 1

56 Lý sinh y học D2 5

57 Từ điển giải phẫu học/Nguyễn Quang Quyền E1 2

58 Bách khoa thư về sức khỏe phụ nữ/Denise Foley C20 2



59 Cẩm nang cấp cứu/Vũ Văn Đính C6 4

60 Sổ tay thầy thuốc thực hành T2 E3 2

61 Từ điển Anh Việt E1 1

62 Cẩm nang nghiệp vụ y tế học đường và các quy định của cơ quan quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo 

trường học/Ái Vân 

E3 3

63 Vi sinh y học/Lê Hồng Hinh B14 1

64 Bài giảng sản phụ khoa: Tập 1/Nguyễn Đức Vy C20 3

65 Huyết học lâm sàng nhi khoa/Nguyễn Công Khanh C22 1

66 Người bệnh đái tháo đường cần biết/Tạ Văn Bình C17 5

67 Điều dưỡng trong tim mạch can thiệp/Phạm Mạnh Hùng C30,C13 3

68 Bảo vệ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình/Nguyễn Đăng Thụ C20 1

69 Cách dùng thuốc và biệt dược/Vũ Ngọc Thúy B13 1

70 Tâm lý học y học - y đức: dùng cho đào tạo cao đẳng y học/Nguyễn Huỳnh Ngọc ch.b B2 1



71 Phương thang y học cổ truyền/Tào Duy Cần C29 3

72 Sinh học phân tử/Lê Huyền Ái Thúy B9 5

73 Tài liệu đào tạo liên tục - Bồi dưỡng kiến thức nội tim mạch cơ bản/Hoàng Văn Sỹ C13 5

74 Bài giảng sản khoa/Âu Nhựt Luân C20 5

75 Phương và dược cổ truyền/Hà Huy Toản C29 3

76 Nhi khoa tập 3/Phùng Nguyễn Thế Nguyên C22 5

77 Nhi khoa tập 4/Phùng Nguyễn Thế Nguyên C22 5

78 Hoàng đế nội kinh: Quyển 1/Chơn Nguyên C29 3

79 Hoàng đế nội kinh: Quyển 2/Chơn Nguyên C29 3

80 Hoàng đế nội kinh: Quyển 3/Chơn Nguyên C29 3

81 Hoàng đế nội kinh: Quyển 4/Chơn Nguyên C29 3

82 Hoàng đế nội kinh: Quyển 5/Chơn Nguyên C29 3



83 Hoàng đế nội kinh: Quyển 6/Chơn Nguyên C29 3

84 Hoàng đế nội kinh: Quyển 7/Chơn Nguyên C29 3

85 Hoàng đế nội kinh: Quyển 8, 9/Chơn Nguyên C29 3

86 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược sĩ cao cấp (Hạng 1)/Nguyễn Thanh Bình B13 3

87 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược sĩ cao cấp (Hạng 2)/Nguyễn Thanh Bình B13 3

88 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược sĩ cao cấp (Hạng 3)/Nguyễn Thanh Bình B13 3

89 Giáo trình giảng dạy đại học: Lý luận cơ bản y học cổ truyền/Lê Bảo Lưu C29 1

90 Nhân tố vi sinh/Hiromi Shinya B14 5

91 Hoàng đế nội kinh linh khu/Dật Danh C29 3

92 Hoàng đế nội kinh tố vấn/Dật Danh C29 3

93 Hiểu biết chính xác công năng máy đo huyết áp và bệnh lý cáo huyết áp/Sầm Duy C13 5

94 Giáo trình giảng dạy đại học: Kiến thức lão khoa cơ bản/Nguyễn Văn C23 4



95 Giáo trình giảng dạy đại học: Kiến thức lão khoa cơ bản/Nguyễn C23 1

96 Y dịch/Lê bảo Lưu C29 5

97 Cập nhật những vấn đề hậu covid và chủng ngừa Covid-19/Trần Hữu Dàng C7 1

98 Rối loạn tâm thần ở người cao tuổi/Bùi Quang Huy C18 1

99 Rối loạn tâm thần ở trẻ em/Bùi Quang Huy C18 1

100 Nghiện Game online và nghiện ma túy/Bùi Quang Huy C18 1

101 Các rối loạn cảm xúc/Trần Hữu Bình C18 1

102 Một sức khỏe trong y học dự phòng và y tế công cộng/Nguyễn Đức Hinh B2 1

103 Sức khỏe trường học/Trần Văn Dần B2 1

104 Giáo trình bóng chuyền D1 1

105 Giáo trình điền kinh D1 1

106 Tiếp cận lâm sàng ngoại khoa/Phạm Văn Thương C19 1



107 Bài giảng bệnh học ngoại khoa/Phạm Văn Thương C19 1

108 Giảng dạy và lượng giá lâm sàng dựa trên năng lực/Trần Diệp Tuấn B3 1

TỔNG: 318


